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	  ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHÂM KIỂM TRA 
GIỮA HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 10
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề


A. HƯỚNG DẪN CHUNG
1. Giám khảo nắm vững các yêu cầu của hướng dẫn chấm để đánh giá tổng quát bài làm của học sinh, tránh đếm ý cho điểm.
2. Giám khảo nên chủ động, linh hoạt trong việc vận dụng đáp án và thang điểm; khuyến khích những bài viết sáng tạo, có cảm xúc trên cơ sở đáp ứng ý cơ bản.
3. Bài làm của học sinh phải đảm bảo đúng yêu cầu, diễn đạt có chất văn chương, ít mắc lỗi dùng từ, chính tả, ngữ pháp, dẫn chứng tiêu biểu
B. HƯỚNG DẪN CHẤM CỤ THỂ
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	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	-  Thể thơ: Thơ bảy chữ. 
- Dấu hiệu nhận biết: Mỗi dòng thơ có 7 tiếng
Hướng dẫn chấm:
· Hs trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
Hs trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
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	2
	- Những hình ảnh, âm thanh đã đánh thức nỗi nhớ của nhân vật trữ tình: nắng mới, tiếng gà trưa gáy. 
Hướng dẫn chấm:
· Hs trả lời như đáp án: 0,5 điểm.
Hs trả lời sai đáp án: 0,0 điểm
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	-  Biện pháp tu từ: Nhân hóa qua từ “reo”. 
-  Tác dụng:
+ Làm cho bức tranh thiên nhiên trở nên sinh động, gợi cảm, có hồn.
+ Gợi tả ánh nắng ngày mới bừng sáng, ngập tràn sức sống ngoài đồng ruộng.
+ Thể hiện tâm hồn tinh tế, nhạy cảm; đồng thời là chất xúc tác thức tỉnh những ký ức tuổi thơ và nỗi nhớ mẹ sâu sắc da diết của nhân vật trữ tình.
Hướng dẫn chấm:
· Hs trả lời được biện pháp tu từ và nêu tác dụng: 1,0 điểm.
· HS chỉ nêu được biện pháp tu từ: 0,25 điểm
· HS trả lời được 1 ý tác dụng: 0,25-0,5 điểm.
· HS Trả lời được 2 ý tác dụng: 0,75 điểm.
HS không trả lời/trả lời sai: 0,0 điểm.
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	- Nỗi nhớ mẹ của nhân vật trữ tình được thể hiện: 
+  Nỗi nhớ mẹ trực tiếp, sâu sắc, da diết gắn với những kỉ niệm trong trẻo của tuổi thơ bên mẹ khi mới lên 10 tuổi.
+ Thể hiện tình yêu thương, sự gắn bó sâu nặng và trân trọng của người con đối với mẹ. Đồng thời gợi niềm thương tiếc, xót xa khi hình bóng mẹ chỉ còn trong kí ức.
Hướng dẫn chấm:
· Hs trả lời như đáp án/ diễn đạt tương đương:1,0 điểm.
- HS trả lời được 1 ý: 0,5 điểm.
- HS không trả lời: 0,0 điểm.   
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	· HS rút ra một bài học ý nghĩa nhất cho bản thân về cách trân trọng những người thân yêu trong cuộc sống. HS có thể chọn một trong các bài học sau:
+ Hãy sống yêu thương, biết ơn và dành thời gian cho những người thân bên mình.
+ Biết yêu thương, quan tâm và trân trọng cha mẹ, người thân khi còn có thể. 
+ Biết lưu giữ, trân trọng những kỉ niệm và tình cảm gia đình đừng  để đến khi mất đi mới tiếc nuối.
· HS Lí giải hợp lí, thuyết phục, không vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội…
Hướng dẫn chấm:
- HS trả lời như đáp án/ diễn đạt tương đương:1,0 điểm.
- HS trả lời có ý nhưng diễn đạt chưa trọn vẹn: 0,5 điểm – 0,75 điểm.
- HS trả lời quá sơ sài: 0,25 điểm.
- HS trả lời không đúng yêu cầu/ không trả lời: 0,0 điểm.   
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	PHẦN VIẾT
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	1
	Ước mơ có thể lớn lao hay nhỏ bé nhưng đều làm cho cuộc sống của mỗi người thêm tươi đẹp, ý nghĩa. Hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của anh/chị về việc theo đuổi ước mơ của tuổi trẻ.
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	a. Xác định được yêu cầu hình thức, dung lượng của đoạn văn
- Xác định đúng yêu cầu về hình thức và dung lượng đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 200 chữ ±100 chữ). 
- HS có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, phối hợp, móc xích hoặc song hành…
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	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Bàn về việc theo đuổi ước mơ đối với tuổi trẻ.
	0,25

	
	
	c. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu
  Lựa chọn được các thao tác lập luận phù hợp, kết hợp chặt chẽ lí lẽ và dẫn chứng trên cơ sở đảm bảo những nội dung sau:
1. Mở đoạn: 
- Giải thích:
+ Ước mơ: là những dự định, khát khao, những điều tốt đẹp mà mỗi chúng ta mong muốn đạt được trong tương lai; là động lực để mỗi người vạch ra phương hướng đi đến thành công.
+ Theo đuổi giấc mơ: là nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách để có thể biến ước mơ thành hiện thực.
2. Thân đoạn: 
a. a. Bàn luận: Vai trò của ước mơ trong cuộc sống.
b. - Ước mơ giúp tuổi trẻ có mục tiêu, phương hướng và động lực trong học tập, cuộc sống.
· Theo đuổi ước mơ giúp con người rèn luyện ý chí, nghị lực, sự kiên trì, đồng thời phát huy khả năng của bản thân.
· Khi đạt được ước mơ, mỗi người có thể tạo ra giá trị cho bản thân, gia đình và xã hội.
- Tuy nhiên, theo đuổi ước mơ cần gắn với thực tế, năng lực và kế hoạch cụ thể; không nên chỉ mơ ước mà thiếu hành động hoặc dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn.
b. Phê phán: Phê phán những người trẻ không có ước mơ, sống thiếu mục tiêu, ngại nỗ lực, dễ bỏ cuộc. 
3. Kết đoạn: Bài học nhận thức và hành động: Tuổi trẻ cần dám ước mơ, dám hành động và kiên trì với mục tiêu của mình. 
Hướng dẫn chấm
- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
- Cho 0,25 điểm: làm được yêu cầu 1.
- Cho 0,5 điểm: làm được  yêu cầu 2.
 - Cho 0,25 điểm: làm được yêu cầu 3 
- Cho 0,25 điểm: làm được  yêu cầu 4.
- Cho 0,25 điểm: diễn đạt hay và có ý sáng tạo.
- Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu thả): trừ 0,5 điểm nếu bài văn mắc từ 4-6 lỗi; trừ 0,75 điểm nếu mắc từ 7-10 lỗi; mắc trên 10 lỗi không cho vượt quá nửa số điểm cả câu.
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	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) phân tích tình cảm của nhân vật trữ tình dành cho người mẹ trong bài thơ Nắng mới của Lưu Trọng Lư.
	4,0

	
	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng bài văn
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức của kiểu bài nghị luận văn và dung lượng bài văn (khoảng 600 chữ, ±200 chữ).
- Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn: Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.
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	b. Xác định đúng yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận văn học – phân tích tác phẩm thơ.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận: Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách nhưng cần vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng; đảm bảo các nội dung sau:
1. Mở bài: 
   Giới thiệu được vấn đề nghị luận: Giới thiệu tác giả Lưu Trọng Lư, bài thơ Nắng mới và vấn đề cần nghị luận: tình cảm sâu sắc của nhân vật trữ tình dành cho người mẹ.
2. Thân bài: 
a. Nội dung: 
* Khổ 1:
-  Nỗi nhớ mẹ được khơi dậy từ hình ảnh “nắng mới”, tiếng “gà trưa”.
- Cảnh vật đánh thức nỗi nhớ mẹ da diết và chập chờn sống lại những ngày thơ ấu đã xa của nhân vật trữ tình.
→ Kí ức được khơi dậy trong nỗi buồn nhớ da diết về mẹ.

* Khổ 2:
- Nỗi nhớ mẹ da diết, trực tiếp : “Tôi nhớ mẹ tôi”, gắn liền với  “thuở thiếu thời”, “lúc người còn sống, tôi lên mười”→ nỗi nhớ hướng về những năm tháng tuổi thơ đã xa.
- Hình ảnh người mẹ ùa về cụ thể, sống động, giản dị dưới “nắng mới reo”,và “áo đỏ phơi”.
→ Nỗi nhớ thương mẹ qua những kỉ niệm tuổi thơ bình dị, thân thương.
* Khổ 3:
-  Hình ảnh mẹ vẫn in đậm, nguyên vẹn trong tâm trí người con: 
+ Hình dáng: “chửa xoá mờ”, “mường tượng lúc vào ra”.
+ Nụ cười: “Nét cười đen nhánh sau tay áo”, “trong ánh trưa hè, trước dậu thưa”→ Khắc họa người mẹ hiền hậu, duyên dáng, gần gũi qua một chi tiết rất đỗi thân thương.
→ Tình yêu mẹ sâu nặng, bền bỉ; dù mẹ đã không còn, hình bóng mẹ vẫn sống mãi trong kí ức. 
b. Nghệ thuật:
- Thể thơ 7 chữ
-  Ngôn ngữ giản dị, chân thành.
-  Hình ảnh thơ gần gũi, giàu sức gợi.
- Sử dụng thành công nhiều biện pháp tu từ: nhân hoá, từ láy, điệp từ…
- Giọng thơ buồn thương, da diết, hoài niệm.
c. Đánh giá: Nắng mới là một bài thơ giàu cảm xúc, nổi bật bởi nỗi nhớ mẹ sâu sắc được khơi dậy từ những hình ảnh bình dị của tuổi thơ.→ Bài thơ là lời tri ân cảm động của người con dành cho mẹ. 
3. Kết bài: 
- Khẳng định vẻ đẹp tình mẫu tử trong bài thơ. Nhắc mỗi người biết yêu thương, trân trọng mẹ và những người thân yêu khi còn có thể. 
Hướng dẫn chấm
    Học sinh có thể trình bày và diễn đạt giống đáp án hoặc tương tự, miễn là thuyết phục.
- Cho 0 điểm nếu làm sai hoặc không làm.
- Cho 0,5 điểm nếu mở bài và kết bài đúng yêu cầu.
- Cho 1,5 điểm: làm được yêu cầu 1 (Nội dung) phần thân bài. 
- Cho 0,5 điểm: làm được  yêu cầu 2 (Nghệ thuật) phần thân bài.
- Cho 0,5 điểm: làm được  yêu cầu 3 (Đánh giá) phần thân bài.
- Cho 0,5 điểm: diễn đạt hay và có ý sáng tạo.
- Trừ điểm mắc lỗi (diễn đạt lủng củng, sai chính tả, dùng từ và chấm câu sai, chữ viết cẩu thả): trừ 0,5 điểm nếu bài văn mắc từ 6-9 lỗi; trừ 1,0 điểm nếu mắc từ 10-13 lỗi; mắc trên 13 lỗi không cho vượt quá nửa số điểm cả câu.
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	Cộng
	
	ĐỌC - HIỂU + VIẾT (4,0 + 6,0)
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